
TT Đơn vị công tác trước khi nghỉ  Ghi chú 

1 Trần Thị Xuân An Khoa Nông học

2 Nguyễn Danh Bình Phòng Cơp sở vật chất

3 Trần Thị Bê Khoa Lâm nghiệp

4 Nguyễn Quang Bồng Trại Hương Bằng

5 Nguyễn Thị Cách Khoa Nông học

6 Lê Thị Cảm Nhà trẻ

7 Đỗ Xuân Cẩm Khoa Lâm nghiệp

8 Nguyễn Con Phòng Hành chính - Tổng hợp

9 Hoàng Văn Công Khoa Nông học

10 Trần Văn Cư Khoa TNĐ&MTNN

11 Nguyễn Quốc Cương Khoa Cơ khí - công nghệ

12 Lê Ngọc Chái Phòng Hành chính - Tổng hợp

13 Trần Chạy Trại Hương Bằng

14 Nguyễn T. Huyền Châu Y tế

15 Lê Thị Minh Châu Phòng Hành chính - Tổng hợp

16 Phan Văn Chinh Khoa CN - TY

17 Dương Văn Chung Khoa KN&PTNT

18 Bùi Thị Chức Tài vụ

19 Nguyễn Thị Dần Khoa Lâm nghiệp

20 Trần Đức Dục Tổ Tại chức

21 Trần Thị Dung Phòng Giáo vụ

22 Vũ Thị Dung Khoa Lâm nghiệp

23 Hoàng Nghĩa Duyệt Khoa CN - TY

24 Phan Văn Đại Phòng đời sống

25 Trần Minh Đán Khoa Cơ khí - Công nghệ

26 Nguyễn Thị Đào Phòng đời sống

27 Võ Thị Anh Đào Khoa Cơ bản

28 Nguyễn Thị Đào Khoa Nông học

29 Thân Thị Đề Khoa CK - CN

30 Trần Công Đính Phòng Giáo vụ

31 Phạm Quang Định Phòng Chính trị

32 Nguyễn Hữu Đoài Phòng đời sống

33 Đinh Xuân Đức Khoa Nông học

34 Lê  Thị Vân Hà Khoa CN - TY

35 Trần Thị Thu Hà Khoa TNĐ&MTNN

36 Hoàng Thị Thu Hà Khoa CN - TY

37 Hoàng Thị Hạ Trưởng ban KH - TC

38 Nguyễn Bá Hai Khoa Cơ bản

39 Lê Văn Hai Khoa Nông học

40 Vũ Thị Hải Phòng đời sống

Họ và tên
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41 Nguyễn Thị Minh Hải Trung tâm TT thư viện

42 Phan Thị Hải Khoa Cơ bản

43 Hồ Khả Hào Trại Hương Trà

44 Nguyễn Xuân Hào Khoa TNĐ&MTNN

45 Lê Thị Hoa Khoa Nông học

46 Lê Thị Hoa Phòng Kế hoạch - Tài chính

47 Trương Thị Hòa TT Thông tin - Thư viện

48 Phan Hòa Khoa CK - CN

49 Trần Hoằng Phòng Giáo vụ & CTSV

50 Mai Thị Bích Hồng Khoa trồng trọt

51 Nguyễn Văn Hồng Phòng Giáo vụ

52 Phạm Thị Hồng Trại Hương Trà

53 Mai Thị Hồng Phòng Công tác Sinh Viên

54 Đàm Minh Hồng Phòng Cơ sở vật chất

55 Nguyễn Thị Huề Phòng Y tế

56 Phạm Thị Huế Phòng đời sống

57 Võ Thị Huế Phòng TC - HC

58 Nguyễn Thị Huệ Phòng đời sống

59 Trần Đăng Hữu Khoa Nông học

60 Trương Thị Hỷ Phòng đời sống

61 Nguyễn Thị Kinh Ban Giám Hiệu

62 Nguyễn Thị Kỳ Khoa Tại chức

63 Nguyễn Thị Thế Kỷ Phòng Hành chính - Tổng hợp

64 Lê Minh Khôi Khoa TNĐ&MTNN

65 Phan Thị Lách Khoa Nông học

66 Phan Thị Lan Khoa Lâm nghiệp

67 Nguyễn Thị Lan Khoa Lâm Nghiệp

68 Trần Thị Diệp Lan Phòng Giáo vụ & CTSV

69 Nguyễn Thị Lan Khoa KN&PTNT

70 Phạm Thị Lành Phòng đời sống

71 Lê Quang Liêm Khoa Cơ khí - Công nghệ

72 Mai Thị Liên Thư viện

73 Nguyễn Thị Liên Khoa Cơ khí - Công nghệ

74 Hoàng Thị Lít Phòng TC - HC

75 Nguyễn Thị Lộc Hành chính

76 Nguyễn Thị Lộc Khoa Chăn nuôi - Thú y

77 Hồ  Thị Lợi Phòng TC - HC

78 Đỗ Thị Lợi Khoa CN - TY

79 Vũ Thị Lụa Khoa Nông học

80 Dương Văn Lự Khoa trồng trọt

81 Phạm Thị Lương Khoa Nông học

82 Trần Thị Lưu Trại Hương Bằng

83 Phùng Thị Lựu Khoa Khoa học vật nuôi

84 Nguyễn Thị Lý Phòng đời sống

85 Nguyễn Thị Lý Phòng Hành chính - Tổng hợp

86 Nguyễn Thị Hoa Lý Khoa CN - TY



87 Tạ Thị Minh Phòng Hành chính - Tổng hợp

88 Nguyễn T. Minh Minh Khoa Cơ bản

89 Nguyễn Thị Minh Phòng TC - HC

90 Mai thị Mong Phòng đời sống

91 Nguyễn Phú Mỹ Y tế

92 Trương Niệm Tổ chức - Hành chính

93 Lê Thị Nở Phòng đời sống

94 Tạ Thị Hồng Nga Viện NCPT

95 Đàm Thị Ngân Phòng Hành chính - Tổng hợp

96 Lê Hữu Nghị Khoa CN - TY

97 Trần Văn Nguyện Khoa TNĐ&MTNN

98 Nguyễn Thị Nguyệt Phòng Giáo vụ & CTSV

99 Nguyễn Thị Nguyệt Phòng tài vụ

100 Nguyễn Thị Nguyệt Nông học

101 Dương Thị Nguyệt Phòng TC - HC

102 Đinh Văn Nho Khoa KN&PTNT

103 Lê Thị Phiếm Khoa Chăn nuôi

104 Nguyễn Văn Phong Khoa CN - TY

105 Nguyễn Tấn Phúc Phòng TC - HC

106 Nguyễn Thị Phương Khoa trồng trọt

107 Nguyễn Thị Phương Khoa Nông học

108 Đào Thị Phượng Khoa CN - TY

109 Võ Văn Quang Khoa Nông học

110 Hoàng Mạnh Quân Khoa KN&PTNT

111 Trương Thị Quy Trung tâm TT thư viện

112 Vũ Thị Quyết Phòng Hành chính - Tổng hợp

113 Nguyễn Thị Sen Phòng KH - TC

114 Trần Thị Sinh Phòng Giáo vụ & CTSV

115 Đinh Thị Sơn Khoa KN&PTNT

116 Hồ Quang Sửu Tổ Tại chức

117 Đinh Thị Tám Phòng Hành chính - Tổng hợp

118 Trần Hữu Tâm Phòng vật tư

119 Nguyễn T.Huyền Tâm Phòng Hành chính - Tổng hợp

120 Nguyễn Thị Tâm Phòng Hành chính - Tổng hợp

121 Trần Thị Tâm Khoa TNĐ&MTNN

122 Lê Quang Tấn Thư viện

123 Nguyễn Thị Kim Tiến Phòng Hành chính - Tổng hợp

124 Nguyễn  Dũng Tiến Khoa Nông học

125 Vũ Thị Tĩnh Phòng Giáo vụ

126 Lê Toàn Phòng Hành chính

127 Trần Thị Tòng Khoa Nông học

128 Bữu Tú Phòng Giáo vụ

129 Hoàng Minh Tuấn Khoa Kinh Tế

130 Hoàng Thị Tuất Khoa Trồng Trọt

131 Cao Thị Tuyên Nhà trẻ

132 Nguyễn Phi Tuyên Phòng TC - HC



133 Lưu Thị Thanh Tự Khoa Lâm nghiệp

134 Nguyễn Thị Thanh Trại Hương Trà

135 Võ Thị Kim Thanh Khoa CN - TY

136 Phạm Ngọc Thanh Phòng Cơ sở vật chất

137 Lê Thị Thảnh Khoa CN - TY

138 Nguyễn Thị Thanh A Khoa CN - TY

139 Nguyễn Thị Thanh B Khoa CNTY

140 Nguyễn Thị Thanh C Phòng ĐTSĐH

141 Nguyễn Thị Thanh H Khoa Nông học

142 Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Nông học

143 Hoàng Văn Thạo Phòng Hành chính - Tổng hợp

144 Nguyễn Ngọc Thâm Ban Giám Hiệu

145 Lê Thị Thêu Giữ trẻ

146 Trần Hữu Thí Phòng Chính trị

147 Vũ Thị Thìn Khoa Khoa học vật nuôi

148 Mai Thị Thịnh Phòng đời sống

149 Đinh Văn Thóa Khoa TNĐ&MTNN

150 Trương Thị Thuần Khoa CN - TY

151 Phạm Thị Trịnh Khoa Lâm nghiệp

152 Nguyễn Duy Trụ Phòng TC - HC

153 Hà Thị Trúc Phòng Hành chính - Tổng hợp

154 Phạm Quang Trung Khoa CN - TY

155 Lê Thị Trường Phòng Giáo vụ & CTSV

156 Nguyễn Thị  Vinh Khoa CN - TY

157 Nguyễn Thị Vịnh Khoa Nông học

158 Nguyễn Thị Vui Giữ trẻ

159 Trần Thị Xuân Phòng Giáo vụ & CTSV

160 Ngô Thị Xuân Phòng KH - TC


